
THÀNH UỶ HÀI PHÒNG 
* 

SỐ01-QĐ/TU

ĐÀNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hài Phòng, ngày 20 tháng 4 năm 2009

QUY ĐỊNH
về chế độ báo cáo cùa các quận uỷ, huyện uỷ, 

đáng uỷ trục thuộc Thành uỷ; các đoàn thể chính trj thành phố; 
các ban, cơ quan cùa Thành uỷ

- Căn cú Điều lệ Đàng Cộng sàn Việt Nam khóa X;

- Căn cú Quy định số 84-QĐ/TW, ngày 30-01-1994 cùa Ban Bí thư vê 
chế độ báo cáo cùa các tinh uỷ, thành uỷ, đàng uỷ trực thuộc Trung ương;

- Căn cú Quy chế làm việc cùa Ban Chấp hành Đàng bộ thành pho khóa 
XIII, nhiệm kỳ 2005-2010;

- Căn cứ Thông báo kết luận số 78-TB/BCĐ, ngày 23-7-2007 cùa Ban Chi 
đạo ứng dụng công nghệ thông tin Thành uỳ về triển khai thực hiện Đe án so 06 
tin học hóa hoạt động cùa các cơ quan Đàng;

Ban Thường vụ Thành uỷ quy định chế độ báo cáo cùa các quận uỷ, 
huyện uỷ, đàng uỷ trực thuộc Thành uỷ; các đoàn thể chính trị thành phố; các 
ban, cơ quan cùa Thành uỷ như sau:

Chương 1

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Mục đích và đối tượng thực hiện

Quy định này nhằm thực hiện chế độ thông tin, báo cáo trên mạng thông 
tin diện rộng cùa Thành uỷ một cách nhanh chóng, chính xác, kịp thời; phục vụ 
sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành cùa Thành uỷ, Ban Thường vụ Thành uỷ, 
Thường trực Thành uỷ.

Đối tượng thực hiện Quy định này là các cơ quan, đơn vị thuộc mạng 
thông tin diện rộng cùa Thành uỷ gồm: các quận uỷ, huyện uỷ; các đáng bộ trực 
thuộc Thành uỷ; các đoàn thể chính trị thành phó; các ban, cơ quan cùa Thành 
uỷ (sau đây được gọi chung là các đơn vị).

Điều 2: Các loại báo cáo

Báo cáo cùa các đơn vị với Thành uỷ, Ban Thường vụ Thành uỷ, Thường 
trực Thành uỷ gồm:

- Báo cáo định kỳ: hằng tuần, hằng tháng, hằng quý, 6 tháng, năm.

- Báo cáo chuyên đề.
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- Báo cáo nhanh, bất thường.

Ngoài các loại báo cáo trên, các đơn vị phải gửi lên Ban Thường vụ 
Thành uỷ các văn bàn sau đây:

- Quy chế làm việc.

- Kế hoạch, chương trình công tác tháng, quý, sáu tháng, năm.
- Các nghị quyết, chi thị, quyết định, thông tri, thông báo kết luận, két 

luận hội nghị cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỳ; ban chấp hành, ban thường vụ các 

đoàn thể.

Điều 3: Nội dung báo cáo

Báo cáo phải phàn ánh trung thực tình hình thực hiện những chù trương 
cùa Trung ương Đàng, Thành uỷ, Ban Thường vụ Thành uy va ket qua thực hiẹn 
những chù trương công tác cùa cấp uỷ, ban chấp hành, ban thường vụ các đoàn 
thể; tình hình, kết quà giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc tại địa phương, 
đơn vị; đề xuất ý kiến về những vấn đề mà Ban Thường vụ Thành uỷ, Thường 
trực Thành uỷ cần quan tâm đối vói các đơn vị.

Điều 4: cấu trúc, nội dung và phương thức cung cấp, xử lý thông tin 

báo cáo
- Cấu trúc, nội dung cùa từng loại báo cáo thực hiện thống nhát theo 

những quy định cụ thể tại Quy định này.

- Phương thúc cưng cấp thông tin báo cáo: thống nhất gửi các loại thông 
tin, báo cáo về Thành ủy, Ban Thường vụ Thành uỷ, Thường trực Thành uỷ trên 
mạng thông tin diện rộng cùa Thành uỷ (qua máy tính cùa Vãn thư Vãn phòng 
Thành uỷ).

- Phương thức xử lý thông tin, báo cáo: Phòng hành chính Văn phòng 
Thành ủy căn cứ đối tượng được cung cấp thông tin, có trách nhiệm chuyển qua 
mạng đén máy tính cùa các đối tượng được quyền truy cập, khai thác và xử lý 
thông tin (Văn phòng Thành uỷ có quy định cụ thể về các đối tượng).

Chương 2

NHỮNG QUY ĐỊNH cụ THÉ

Điều 5: Báo cáo tuần

Đối tượng thực hiện: các quận uỷ, huyện uỷ và đàng bộ cấp trên cơ sở 
thực hiện loại báo cáo này. Báo cáo dài không quá 2 trang khổ A4, co chữ 14, 
gửi về Vãn phòng Thành uỷ vào ngày thứ năm hằng tuần qua mạng thông tin 
diện rộng cùa Thành uỷ.

Cấu trúc và nội dung báo cáo: báo cáo được quy định theo loại hình các 
đáng bộ và được thống nhất trình bày theo cấu trúc và nội dung chù yếu sau:
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a-Báo cáo cùa các quận uỷ, huyện uỷ: theo Mâu 1
b- Báo cáo cùa các đảng ủy khối, cấp trên cơ sở: theo Mầu 2

Điều 6: Báo cáo tháng

Đối tượng thực hiện: tất cà các quận uỳ, huyện uỷ, các đàng bộ trực thuộc 
Thành uỷ, các đoàn thể chính trị thành phố, các ban, cơ quan cùa Thành uỷ thực hiện 
báo cáo này. Báo cáo dài không quá 4 trang khổ A4, co chữ 14, gửi vê Văn phòng 
Thành uỷ qua mạng thông tin diện rộng cùa Thành uỷ vào ngày 25 hãng tháng.

Cấu trúc và nội dung báo cáo: báo cáo được qưy định theo loại hình các 
đàng bộ; khối các ban, co quan Thành uỷ; đoàn thể chính trị thành phố và thống 
nhất trình bày theo cấu trúc và nội dung chú yéu sau:

a- Báo cáo cùa các quận uỷ, huyện uỷ: theo Mầu 3

b- Báo cáo của các đáng ủy khối, cấp trên cơ sở và đảng uỷ cơ sở 
trực thuộc Thành uỷ: theo Mầu 4

c- Báo cáo cùa các ban, cơ quan Thành uỳ: theo Mâu 5

d- Báo cáo cùa các đoàn thể chính trị thành phó: theo Mâu 6

Điều 7: Báo cáo quý
Đối tượng thực hiện: các đàng bộ trực thuộc Thành uỷ, các đoàn thể chính 

trị thành phố, các ban, co quan Thành uỷ thực hiện loại báo cáo này. Báo cáo quý 
dài không quá 6 trang khổ A4, co chữ 14, gửi về Văn phòng Thành uỷ trước ngày 
25 cùa tháng cuối cùng trong quý qua mạng thông tin diện rộng cùa Thành uỷ.

Cấu trúc và nội dung báo cáo: Báo cáo đưọc quy định theo nhóm các đàng 
bộ trực thuộc, các đoàn thể chính trị thành phố, các ban, co quan Thành uỷ và 
đưọc tháng nhất trình bày theo cấu trúc và nội dung chù yếu sau:

a- Báo cáo của các cấp uỷ: theo Mầu 7

b- Báo cáo cùa các đoàn thể chính trị thành phố: theo Mầu 8

c- Báo cáo cùa các ban, cơ quan Thành uỷ: theo Mau 9

Điều 8: Báo cáo 6 tháng

Đối tượng thực hiện: các đàng bộ trực thuộc Thành uỳ, các đoàn thể chính 
trị thành phố, các ban, co quan Thành uỷ thực hiện loại báo cáo này. Báo cáo 6 
tháng cùa các đon vị dài không quá 8 trang khổ A4, co chữ 14, gửi về Văn 
phòng Thành uỷ trưóc ngày 15 tháng 6 hằng năm qua mạng thông tin diện rộng 
cùa Thành uỷ.

Cấu trúc và nội dung báo cáo: Báo cáo đưọc quy định theo nhóm các đàng 
bộ trực thuộc, các đoàn thể chính trị thành phố, các ban, co quan Thành uỳ và 
đưọc tháng nhất trình bày theo cấu trúc và nội dung chù yếu sau:
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a- Báo cáo cùa các cấp uỷ: theo Mau 10

b- Báo cáo cùa các đoàn thể chính trị thành phố: theo Mâu 11

c- Báo cáo cùa các ban, cơ quan Thành uỷ: theo Mầu 12

Điều 9: Báo cáo năm

Đối tượng thực hiện: các đàng bộ trực thuộc Thành uỷ, các đoàn thê chính 
trị thành phố, các ban, co quan Thành uỷ thực hiện loại báo cáo này. Báo cao 
năm cùa các đon vị dài không quá 15 trang khổ A4, co chữ 14, gùi vê Văn 
phòng Thành uỷ trước ngày 5 tháng 12 hằng năm qua mạng thông tin diện rộng 
cùa Thành uỳ.

cáu trúc và nội dung báo cáo: Báo cáo được quy định theo nhóm các đàng 
bộ trực thuộc, các đoàn thể chính trị thành phố, các ban, co quan Thành uỷ và 
đưọc thống nhất trình bày theo cấu trúc và nội dung chù yếu sau:

a- Báo cáo cùa các cấp uỷ: theo Mau 13

b- Báo cáo cùa các đoàn thể chính trị thành phô: theo Mâu 14

c- Báo cáo cùa các ban, cơ quan Thành uỷ: theo Mau 15

Điều 10: Báo cáo chuyên đề

Đối tượng thực hiện: các đàng bộ trực thuộc, các đoàn thê chính trị thành 
phố, các ban, co quan Thành uỷ thực hiện loại báo cáo này.

Chế độ thông tin, báo cáo: các đon vị gùi báo cáo chuyên đề vói Thành uỷ, 
Ban Thường vụ Thành uỷ, Thường trực Thành uỷ trong các trường họp sau đây:

1- Kiến nghị vói Thành uỳ, Ban Thường vụ Thành uỷ, Thường trực 
Thành uỷ vấn đề cùa đon vị thuộc thẩm quyền cùa Thành uỷ, Ban Thường vụ 
Thành uỳ, Thường trực Thành uỷ cho ý kién về chù trưong, hoặc chỉ đạo các 
biện pháp xử lý.

Đối với loại báo cáo này, trình bày ngắn gọn, khúc triết vấn đề cần phải 
xin ý kiến Thành uỷ, Ban Thường vụ Thành uỷ, Thường trực Thành uỷ, gùi 
bằng bàn giấy, có dấu và chữ ký (không chuyển qua mạng) về Văn phòng Thành 
uỳ để phối họp thực hiện.

2- Báo cáo kết quà kiểm tra, giám sát; so kết, tổng kết việc thực hiện nghị 
quyết, chi thị cùa Đàng.

Đối vói loại báo cáo này, trình bày theo đề cưong hướng dẫn cùa Trung 
ưong, Thành uỷ, các ban cùa Thành uỷ, gửi về Văn phòng Thành uỷ qua mạng 
thông tin diện rộng cùa Thành uỷ dúng thòi gian quy định.

3- Báo cáo theo yêu cầu cùa Thường trực Thành uỷ.
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Đối với loại báo cáo này, các đon vị báo cáo theo đúng yêu cầu cùa 

Thường trục Thành uỷ, gửi về Văn phòng Thành uỷ bằng bàn giấy, có dấu và 
chữ ký (không gùi qua mạng thông tin diện rộng cùa Thành uỷ), bào đàm đúng 
thòi gian quy định.

Điều 11: Báo cáo nhanh, bất thường

Báo cáo nhanh, bất thường là những thông tin quan trọng về sự kiện, vụ 
việc bất thường này sinh ỏ địa phương, đơn vị cần phải xin ý kiến chi đạo xử lý 
cùa Thường trực Thành uỷ theo thẩm quyền.

Đối với loại báo cáo này, các đơn vị phải trình bày trung thực nội dung, 
bàn chất cùa sự kiện, vụ việc; những chù trương, biện pháp xử lý bước đâu cùa 
cấp uỳ địa phương, đơn vị theo thẩm quyền; kiến nghị Thường trực Thành uỷ 
cho ý kiến xử lý tiếp theo thẩm quyền.

Báo cáo bất thường được quàn lý theo chế độ mật và phái được gửi nhanh 
nhất tói Thường trực Thành uỷ bằng mọi phương tiện.

Chương 3

TÓ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12: Các quận uỷ, huyện uỷ, đàng uỷ trực thuộc Thành uỷ; các đoàn 
thể chính trị thành phố; các ban, cơ quan cùa Thành uỷ có trách nhiệm thực hiện 
Quy định này.

Căn cứ Quy chế làm việc cùa Thành uỷ và Quy định này, Ban cán sự 
Đàng Uỳ ban nhân dân thành phố cụ thể hóa chế độ báo cáo cùa Ban cán sự 
Đàng Uỳ ban nhân dân thành phố và cùa các sở, ngành chuyên môn thuộc Uỷ 
ban nhân dân thành phố với Thành uỷ, Ban Thường vụ Thành uỷ, Thường trực 
Thành uỳ.

Giao Văn phòng Thành uỷ theo dõi, đôn đốc, định kỳ hằng năm báo cáo 
Ban Thường vụ Thành uỷ kết quà thực hiện Quy định này.

Điều 13: Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Quá trình 
tổ chức thực hiện, căn cứ thực tiễn tình hình, sê bo sung và điều chỉnh phù hợp./.

Nơi nhận:
- Thường trực Ban Bí thư “đê báo cáo”,
- VPTW “để báo cáo”,
- Các cấp uỷ trực thuộc Thành uỳ,
- Các ban cán sự, đáng đoàn,
- Các ban cùa Thành uỷ,
- Các đồng chí Uỷ viên Thành uỷ,
- Lưu Vãn phòng Thành uỷ.

T/M BAN THƯỜNG vụ 
PHÓ Bí THƯ



Mẩu 1: Báo cáo tuần của các quận uỷ, huyện uỷ
Báo cáo này do Văn phòng cấp uỷ xây dụng, ban hành, được thực hiện theo

mẫu sau:

QUẬN (HUYỆN) UỶ
VĂN PHÒNG

ĐẢNG CỘNG SÀN VIỆT NAM

ngày tháng năm
Số -BC/VPQ(H)U

BÁO CÁO
Tình hình thực hiên công tác tuần 

(tù ngày.... đến ngày..... .)

1- Những công việc chú yếu cùa Thường trực cấp uỷ, Ban Thường vụ và 
cấp uỷ thực hiện trong tuần.

2- Tình hình, kết quà thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội trọng tâm, công 
trình trọng điểm.

3- Tình hình tư tưởng, tâm trạng cán bộ, đàng viên, nhân dân (nêu tình hình 
nổi bất, đột xuất mói phát sinh).

4- Tình hình, công tác nội chính: những vấn đề, vụ việc mới về quốc phòng, 
quân sự địa phương; an ninh, trật tự, tôn giáo trên địa bàn quận, huyện (đặc biệt 
lưu ý những vấn đề, vụ việc nổi cộm, bức xúc, khiếu kiện cùa nhân dân...).

5- về công tác đàng: số đàng viên mới được kết nạp; tổ chúc đàng mới 
thành lập hoặc giải thể, sáp nhập; số đàng viên và tổ chức đàng bị kỳ luật (đề 
nghị nêu rõ nội dung vụ việc, hình thúc kỷ luật), hoậc đang kiểm tra xem xét kỳ 
luật (nêu nội dung kiểm tra).

6- Những kiến nghị, đề xuất giải quyết những vấn đề liên quan theo tham 
quyền cấp trên.

Nơi nhân: CHÁNH VĂN PHÒNG

- Lưu Văn phòng Quận (huyện) uỳ.

Nguyễn Văn A
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Mẩu 2: Báo cáo tuần cùa các đàng uỷ khối, cáp trên cơ sở
Báo cáo này do thường trực cấp uỷ xây dựng, ban hành, được thực hiện 

theo mẫu sau:

ĐÀNG Bộ THÀNH PHÔ HÀI PHÒNG ĐẢNG CỘNG SÀN VIỆT NAM 
ĐẢNG UỶ.......

* ...., ngày tháng năm
Số -BC/ĐU

BÁO CÁO
Tình hình thực hiện công tác tuần 

(tù ngày.... đến ngày..... )

1- Những công việc chù yếu cùa Thường trực cấp uỷ, Ban Thường vụ, Ban 
Chấp hành đàng bộ thực hiện trong tuần.

2- Tình hình, kết quà thực hiện nhiệm vụ trọng tâm
3- Tình hình tư tưởng, tâm trạng cán bộ, đàng viên, công nhân viên chúc 

(nêu tình hình mói này sinh, nổi bật đáng lưu ý).
4- về công tác đàng: đàng viên mới được kết nạp; tổ chúc đàng mói thành 

lập hoặc sắp xếp; đàng viên bị kỳ luật (đè nghị nêu rõ nội dung yụ việc, hình 
thức kỳ luật), hoặc đang kiểm tra xem xét kết luận (nêu nội dung kiêm tra).

5- Những kiến nghị, đề xuất vói cấp trên để lưu ý lãnh đạo, chi đạo.

Noi nhận: T/M BAN THƯỜNG vụ 
PHÓ Bí THƯ

- Lưu Văn phòng Đàng uỷ.

Nguyễn Văn A
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Mầu 3: Báo cáo tháng cùa quận uỷ, huyên uỷ

ĐÀNG Bộ THÀNH PHÔ HÀI PHÒNG ĐÀNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
QUẬN (HUYỆN) UỶ.......

* ...., ngày tháng năm
Số -BC/Q(H)U

BÁO CÁO 
Tháng............

1- Nhũng nhiệm vụ công tác trọng tâm trong tháng (cùa Ban Chấp hành, 
Ban Thường vụ, Thường trực cấp uỷ). ,

2- Tình hình, kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tê-xã hội nôi bật.
- Việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về lĩnh vực kinh tế-xã hội, 

công trình trọng điểm (nêu tình hình, kêt quà trên một sô lĩnh vực, chi tiêu chu 
yếu).

- Thực hiện cài cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
- Tình hình quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội nổi bật; thực hiện cài cách tư 

pháp. , ,
3- Công tác xây dựng Đàng, chính quyền, hoạt động cùa các đoàn thê nhân 

dân
a, Công tác xây dựng Đàng: ,
- Tình hình tổ chúc cơ sở đàng và đàng viên: số đàng viên mới kêt nạp, 

thuyên chuyển; tổ chức đàng mới thành lập hoặc sắp xếp. số tổ chức đàng và số 

đàng viên bị ký luật.
- Công tác cán bộ: số cán bộ (thuộc thẩm quyền quàn lý theo phân cấp) 

được bổ nhiệm; luân chuyển.
- Công tác tư tưởng: tình hình triển khai học tập, làm theo tấm gương đạo 

đức Hồ Chí Minh. Một số nét chính trong công tác tuyên truyền, huấn học. Tình 
hình tư tưởng, tâm trạng chù yếu cùa cán bộ, đàng viên, nhân dân.

- Công tác kiểm tra, giám sát cùa cấp uỷ: so cuộc, so đối tượng (đơn vị, cá 
nhân) đã và đang tiến hành (kiểm tra, giám sát theo chương trình; kiểm tra, giám 
sát thường xuyên); tình hình, két quà và đánh giá chung.

b, Hoạt động cùa các cơ quan chính quyền:
- Những hoạt động chỉ đạo điều hành chù yếu trong tháng (tập trung chỉ đạo 

những nhiệm vụ, lĩnh vực nào-nêu hoạt động chính).
- Những điều chinh, thay đổi về tổ chức, bộ máy, cán bộ (tại các phòng, 

ban, đơn vị trực thuộc và các xã, phường, thị trấn); trong đó nêu cụ thể việc giải 
quyết, xử lý tổ chức, cán bộ có sai phạm.
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- Tình hình đơn thu, giải quyết đơn thu khiếu nại, tố cáo cùa các quận, 

huyện (số vụ việc đuợc giải quyết; số cuộc tiếp công dân; kết quà; nhũng vụ 
việc phúc tạp, nổi cộm, kéo dài).

c, Công tác dân vận và hoạt động cùa các đoàn thê nhân dân:
- Một số hoạt động chính cùa Ban Dân vận và các đoàn thê nhân dân.
- Tình hình thục hiện Quy chế dân chù ở cơ sở.
4- Nhũng đề xuất, kiến nghị với Thành uỷ:
Nhũng nội dung, nhiệm vụ cần tập trung lãnh đạo, chi đạo chung hoặc 

nhũng việc cụ thể đề nghị Thuờng trục Thành uỳ, Ban Thuờng vụ Thành uỷ cho 
ý kiến giải quyết.

Nơi nhận: T/M BAN THƯỜNG vụ 
PHÓ Bí THƯ

- Lưu Vãn phòng Quận (Huyện) uỳ.

Nguyễn Văn A
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Mẩu 4: Báo cáo tháng cùa cấp uỷ trạc thuộc Thành uỷ

ĐÀNG Bộ THÀNH PHÔ HÀI PHÒNG ĐÀNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐÀNG UỶ....

*
Số -BC/ĐU

ngày tháng năm

BÁO CÁO
Tháng............

1- Nhũng nhiệm vụ công tác trọng tâm trong tháng (cùa Ban Chấp hành, 
Ban Thường vụ, Thường trực cấp uỷ).

2- Tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị cùa các tô chức cơ sở 
đàng trực thuộc (đối với các dàng bộ khối, cấp trên cơ sở); cùa đơn vị (đối với 

đàng bộ cơ sở trực thuộc Thành uỷ). Nêu những nét chù yêu, nôi bật.
3- Công tác xây dựng Đàng, hoạt động cùa các đoàn thê nhân dân
a, Công tác xây dựng Đàng: '
- Tình hình tổ chức cơ sở đàng và đàng viên: sô đàng viên mới kêt nạp, 

thuyên chuyển; tổ chức đàng mới thành lập hoặc sắp xếp. số tổ chức dâng và sô 

đàng viên bị kỷ luật. '
- Công tác cán bộ: số cán bộ (thuộc thẩm quyền quàn lý theo phân cấp) 

được bổ nhiệm; luân chuyến.
- Công tác tư tưởng: tình hình triển khai học tập, làm theo tấm gương đạo 

đức Hồ Chí Minh. Một số nét chính trong công tác tuyên truyền, huấn học. Tình 
hình tư tưởng, tâm trạng chù yếu cùa cán bộ, đàng viên, công nhân viên chức.

- Công tác kiểm tra, giám sát cùa cấp uỷ: số cuộc, so đối tượng (đơn vị, cá 
nhân) đã và đang tiến hành (kiểm tra, giám sát theo chương trình; kiểm tra, giám 
sát thường xuyên); tình hình, kết quà và đánh giá chung.

b, Hoạt động cùa các đoàn thể nhân dân:
- Một số hoạt động chính cùa các đoàn thể nhân dân.
4- Những đề xuất, kiến nghị với Thành uỷ:
Những nội dung, nhiệm vụ cần tập trung lãnh đạo, chi đạo chung hoậc 

những việc cụ thế đề nghị Thường trực Thành uỷ, Ban Thường vụ Thành uỷ cho 
ý kiến giải quyết.

Nơi nhận: T/M BAN THƯỜNG vụ
- PHÓ Bí THƯ

- Lưu Văn phòng Quận (Huyện) uỳ. Nguyễn Văn A
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Mẩu 5: Báo cáo tháng cùa các ban, cơ quan Thành uỳ

THÀNH UỲ HÀI PHÒNG 
(TÊN BAN, CO QUAN) 

*
Số -BC/....

ĐÀNG CỘNG SÀN VIỆT NAM

Hải Phòng, ngày tháng nâm

BÁO CÁO 
Công tác..............  

tháng.

1- Công tác tham mưu vói Thành uỷ, Ban Thường vụ Thành uỷ, Thường 
trực Thành uỷ lãnh đạo, chi đạo các mật công tác thuộc lĩnh vực ban, cơ quan 
phụ trách

Nêu những chù trương, biện pháp mà ban (cơ quan) đã tham mưu cho 
Thành uỳ, Ban Thường vụ Thành uỷ, Thường trực Thành uỳ.

2- Tình hình, kết quà thực hiện các nhiệm vụ công tác trong tháng
- Thực hiện các nhiệm vụ do Thường trực Thành uỷ giao. '
- Thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm theo chương trình, kê hoạch 

công tác cùa ban (cơ quan).
- Thực hiện các nhiệm vụ công tác thường xuyên theo chức năng, nhiệm 

vụ.
- Riêng báo cáo cùa Ban Tuyên giáo Thành uỷ và Ban Dân vận Thành uỷ 

có thêm nội dung đánh giá tình hình tư tưởng, tâm trạng cùa cán bộ, đàng viên 
và các tầng lớp nhân dân.

3- Đề xuất, kiến nghị
Đề xuất, kiến nghị với Thường trực Thành uỷ những vấn đề thuộc lĩnh vực 

công tác được phân công phụ trách để có ý kiến về chú trương chi đạo hoặc cần 
có sự chi đạo phối hợp công tác giữa các ban, cơ quan Thành uỷ.

Nơi nhân: TRƯỞNG BAN

- Lưu Văn phòng Ban,
Nguyễn Văn B
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Mẩu 6: Báo cáo tháng cùa các đoàn thể chính trị thành phố

(Tên tổ chức đoàn thể TW) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
(Tên tổ chức đoàn thể Tp) Độc lập - Tụ do - Hạnh phúc

*

Số BC/.....
Hải Phòng, ngày.... tháng.... nam......

BÁO CÁO
Công tác..........
Tháng.......

1 - Tình hình tu tưởng, tâm trạng đoàn viên, hội viên
Nêu những nét chù yếu nhất về tình hình tư tưởng, tâm trạng đoàn viên, hội 

viên.
2- Tình hình, kết quà thực hiện các nhiệm vụ công tác tháng
- Thực hiện các nhiệm vụ công tác do Đoàn thể Trung ương, Thành uỷ, Hội 

đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân thành phố chi đạo.
- Thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm theo chương trình, kế hoạch 

công tác cùa đoàn thể mình.
- Thực hiện các nhiệm vụ công tác thường xuyên theo chúc năng, nhiệm 

vụ.
- Thực hiện giám sát, phàn biện xã hội, tham gia công tác xây dựng Đàng, 

xây dựng chính quyền.
3- Đồ xuất, kiến nghị:
Đề xuất, kiến nghị với Thường trực Thành uỳ những vấn đề cần có ý kiến 

về chủ trương lãnh đạo, chi đạo liên quan đến hoạt động cùa đoàn the mình.

Nơi nhận: T/M..........

- Lưu.
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Mẩu 7: Báo cáo quý cùa các cấp uỳ trực thuộc Thành uỷ

ĐÀNG Bộ THÀNH PHÓ HÀI PHÒNG ĐÀNG CỘNG SÀN VIỆT NAM 
QUẬN (HUYỆN, ĐÀNG) UỲ...

ngày tháng năm
số -BC/Q (H,Đ)U

BÁO CÁO
Tình hình thực hiện nhiệm vụ quý

I- Đặc điểm tình hình ,
- Phân tích khái quát đặc điểm tình hình, làm rõ nhũng nhân tô thuận lọi, 

khó khăn tác động đến thục hiện nhiệm vụ cùa đàng bộ.
- Nhũng trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỳ trong quý (nêu nhũng nội 

dung chù yếu).
II- Tình hình thục hiện nhiệm vụ chính trị
1 - Kết quà
2- Hạn ché, yếu kém và nguyên nhân
III- Nhũng nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong quý tói

Nơi nhận: T/M BAN THƯỜNG vụ 
PHÓ Bí THƯ

- Lưu Văn phòng Quận (Huyện, Đàng) uỳ.
Nguyễn Văn c
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Mẩu 8: Báo cáo quý cùa các đoàn thể chính trị thành phố

(Tên tổ chức đoàn thể TW) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHÙ NGHĨA VIỆT NAM
(Tên tổ chức đoàn thể Tp) Độc lập - Tụ do - Hạnh phúc

*
Số BC/.....

Hải Phòng, ngầy.... tháng.... năm......

BÁO CÁO
Tình hình thực hiện nhiệm vụ quý....

I- Tình hình thục hiện các chương trình, nhiệm vụ công tác trong quý
1- Kết quà
2- Hạn chế, yếu kém và nguyên nhân
3- Tình hình tư tưởng, tâm trạng đoàn viên, hội viên.
II- Các nhiệm vụ công tác trọng tâm quý tới.

Nơi nhận: T/M..........

- Lưu.
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Mẩu 9: Báo cáo quý cùa các ban, CO’ quan Thành uỷ

THÀNH UỶ HÀI PHÒNG 
(TÊN BAN, CO QUAN) 

*
Số -BC/....

ĐÀNG CỘNG SÀN VIỆT NAM

Hải Phòng, ngày tháng năm

BÁO CÁO
Tình hình thực hiện nhiệm vụ quý....

I- Tình hình thục hiện các nhiệm vụ công tác trong quý
1- Kết quà
2- Hạn chế, yếu kém và nguyên nhân
II- Các nhiệm vụ công tác trọng tâm trong quý tới

Nơi nhận: TRƯỞNG BAN

- Lưu Văn phòng Ban,
Nguyễn Văn B
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Mầu 11: Báo cáo 6 tháng cùa các đoàn thể chính trị thành phố

(Tên tổ chức đoàn thể TW) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
(Tên tổ chức đoàn thể Tp) Độc lập - Tụ do - Hạnh phúc

*
Số BC/.....

Hải Phòng, ngày.... tháng.... năm......

BÁO CÁO
Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm;

chương trình, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm.......

I- Kiểm điểm tình hình thục hiện nhiệm vụ chính trị trong 6 tháng đầu năm
1- Đánh giá tình hình tu tưởng, tâm trạng đoàn viên, hội viên.
2- Tình hình thực hiện các nhiệm vụ, chương trình công tác.
- Những kết quà đạt được.
- Những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân.
3- Đánh giá chung: Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm trong 6 

tháng đầu năm.
II- Chương trình, nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuôi năm

Nơi nhận: T/M..........

- Lưu.



18

Mầu 12: Báo cáo 6 tháng cùa các ban, cơ quan Thành uỷ

THÀNH UỲ HÀI PHÒNG 
(TÊN BAN, CO QUAN) 

*
Số -BC/....

ĐÀNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hải Phòng, ngày tháng năm

BÁO CÁO
Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm; 

chương trình, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm....

I- Kiểm điểm tình hình thục hiện các chương trình, nhiệm vụ công tác trong 
6 tháng đầu năm

1- Kết quà
2- Hạn chế, yếu kém và nguyên nhân
3- Đánh giá chung
II- Chương trình, nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Nơi nhận: TRƯỞNG BAN

- Lưu Văn phòng Ban,
Nguyễn Văn B
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Mẩu 14: Báo cáo năm cùa các đoàn thể chính trị thành phố

(Tên tổ chức đoàn thể TW) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
(Tên tổ chức đoàn thể Tp) Độc lập - Tụ do - Hạnh phúc

Số BC/
Hải Phòng, ngày.... tháng.... năm

BÁO CÁO
Tổng kết công tác năm....... ;

chương trình, nhiệm vụ công tác năm

I- Đặc điểm tình hình, diễn biến tu tưởng, tâm trạng cùa đoàn viên, hội
viên.

II- Kiểm điểm thực hiện chưong trình, nhiệm vụ công tác năm
1 - Ket quà
2- Hạn chế, yếu kém và nguyên nhân
3- Đánh giá chung
III- Phuong huớng, nhiệm vụ, chuông trình công tác năm tới.

Noi nhận: T/M..........

- Lưu.
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Mau 15: Báo cáo năm cùa các ban, cơ quan Thành uỷ

THÀNH UỶ HÀI PHÒNG ĐÀNG CỘNG SÀN VIỆT NAM 

(TÊN BAN, CO QUAN)
Hải Phòng, ngày tháng năm

số -BCA...

BÁO CÁO
Tổng kết công tác năm......;

chương trình, nhiệm vụ công tác năm

I- Kiểm điểm thục hiện chương trình, nhiệm vụ công tác năm
1- Kết quà
2- Hạn chế, yếu kém và nguyên nhân
3- Đánh giá chung
II- Phương hướng, nhiệm vụ, chương trình công tác năm tới

Nơi nhận:

- Lưu Văn phòng Ban

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Văn B
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Mẩu 10: Báo cáo 6 tháng cùa các cấp uỷ trực thuộc Thành uỷ

ĐÀNG Bộ THÀNH PHÔ HÀI PHÒNG ĐẢNG CỘNG SÀN VIỆT NAM 
QUẬN (HUYỆN, ĐÀNG) UỶ...

* ...., ngày tháng năm
số -BC/Q (H,Đ)U

BÁO CÁO
Tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm;

phưo-ng hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm......

I- Khái quát đặc điểm tình hình
- Phân tích đặc điểm tình hình, chi rõ các thuận lại, khó khăn tác đông tói 

tình hình cùa đàng bộ.
- Nêu nhũng trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo cùa câp uỷ. '
II- Kiểm điểm tình hình thục hiện nhiệm vụ năm trong 6 tháng đâu năm.
1 - Kết quà
2- Hạn chế, yếu kém và nguyên nhân
3- Đánh giá chung: Đánh giá múc độ hoàn thành nhiệm vụ năm trong 6 

tháng đầu năm. ,
III- Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuôi năm
- Nhận định khái quát tình hình thuận lọi, khó khăn, khả năng hoàn thành 

nhiệm vụ năm. r
- Nêu nhũng nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm mà câp uỷ 

đã quyết định.

Nơi nhân: T/M BAN THƯỜNG vụ
. PHÓ Bí THU

- Lưu Văn phòng Quận (Huyện, Đàng) uỷ.

Nguyễn Văn c
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Mẩu 13: Báo cáo năm cùa các cấp uỷ trực thuộc Thành uỷ

ĐÀNG Bộ THÀNH PHÔ HÀI PHÒNG ĐÀNG CỘNG SÀN VIỆT NAM 
QUẬN (HUYỆN, ĐÀNG) UỶ..

* ..... ngày tháng năm
Số -BC/Q (H,Đ)Ư

BÁO CÁO
Tổng kết thạc hiện nhiệm vụ năm.....; 

phương hướng, nhiệm vụ năm..

I- Khái quát đặc điểm tình hình
- Nêu khái quát tinh thần nghị quyết cùa cấp uỷ về phương hướng, nhiệm 

vụ năm. , ,
- Phân tích những thuận lợi cơ bàn, những khó khăn phải khắc phục để 

hoàn thành phương hướng, nhiệm vụ đã đề ra.
II- Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm
1- Tình hình thực hiện các nhiệm vụ, chi tiêu kinh tế-xã hội:
2- Tình hình thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng-an ninh:
3- Công tác xây dựng Đàng, chính quyền và vận động nhân dân:
4- Đánh giá chung:
Đánh giá mức độ thực hiện nghị quyết cùa cấp uỷ về phương hướng, nhiệm 

vụ năm trên cà 2 mặt: những kết quà đạt được, những hạn chế, yếu kém và 

nguyên nhân.
III- Phương hướng, nhiệm vụ năm tới
1 - Phân tích đặc điểm tình hình, dự báo thuận lợi, khó khăn; xác định tư 

tưởng chỉ đạo, chù đề hành động cùa năm (nếu cấp uỷ xác định chù đề hành 
động của năm).

2- Phương hướng.
3- Các nhiệm vụ và giải pháp chù yếu.

Nơi nhận: T/M BAN THƯỜNG vụ
- Bí THU

- Lưu Văn phòng Quận (Huyện, Đàng) uỳ.

Nguyễn Văn B
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